CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Anh văn chuyên ngành cơ khí, ô tô

Mã số môn học: MH 10
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Anh văn chuyên ngành cơ khí, ô tô

Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 30 tiết         
(Lý thuyết: 13,5 tiết; Thực hành: 16,5 tiết)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy học kỳ 4 năm học thứ 2, trước khi học các môn anh văn cơ bản và có thể học song song với môn cơ bản khác.

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Rèn luyện kỹ năng đọc lướt lấy thông tin, lấy nội dung chính và một số kiến thức tập trung vào bài đọc
- Làm quen với kiến thức kỹ thuật về ngành cơ khí, ô tô.
- Rèn luyện việc đọc các thông số, catalog bằng tiếng Anh.

- Rèn luyện tính làm việc tập thể, tính phối hợp trong học tập và trong công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm

 tra*

(LT hoặc TH

	1
	Engineering: What’s it all about?
	5
	2,5
	2,5
	

	2
	An engineer student
	5
	2
	3
	

	3
	Careers in engineering 
	5
	2
	2
	1

	4
	Engineering materials
	6
	3
	3
	

	5
	Mechanisms.
	9
	4
	4
	1

	
	Cộng:
	30
	13,5
	14,5
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Engineering: What’s it all about?
Mục tiêu:

- Nhận biết phương pháp đọc bài cơ bản để hiểu những khái niệm cơ bản về ngành cơ khí và ôtô bằng tiếng Anh
- Hiểu được cách nối câu bằng một số mẫu câu đã được học.
- Tích cực thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trong những bài học
Nội dung: 





	1. Turning-in
	Thời gian: 1 tiết

	2. Technical reading Introduction
	Thời gian: 1 tiết

	3. Language study 
	Thời gian: 1 tiết

	4. Word study Word stress
	Thời gian: 30 phút

	5. Writing
	Thời gian: 30 phút

	6. Listening
	Thời gian: 30 phút


Unit 2: An engineer student
Mục tiêu:

-    Nhận biết những khái niệm cơ bản  một số từ liên quan đến các khóa học bằng tiếng Anh
- Hiểu cách dùng các hình thức so sánh hơn
- Tích cực thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trong những bài học
Nội dung: 


       

	1. Turning-in                                                                       
	Thời gian: 20 phút

	1. Listening
	Thời gian: 4 tiết

	2. Writing
	Thời gian: 25 phút


Unit 3: Careers in engineering
Mục tiêu:

- Nhận biết những khái niệm cơ bản về ngành nghề kỹ thuật bằng tiếng Anh
- Hiểu được các ngành nghề đã học
- Tích cực thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trong những bài học
Nội dung: 



     

	1. Turning-in
	Thời gian: 2 tiết

	2. Reading
	Thời gian: 1 tiết

	3. Speaking 
	Thời gian: 1 tiết

	4. kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


Unit 4: Engineering materials
Mục tiêu:

- Nhận biết được cách thức nối ý tưởng khi viết (way of linking ideas in writing)
- Nhận biết được kỹ năng đọc lướt để biết nội dung của bài đọc (skimming a text).
- Hiểu cách thay thế thuật ngữ kỹ thuật (matching technical and non technical term)
- Tích cực thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trong những bài học
Nội dung: 




	1. Turning-in
	Thời gian: 15 phút

	2. Reading Scanning tables
	Thời gian: 3 tiết

	3. Language study 
	Thời gian: 1 tiết

	4. Writing
	Thời gian: 75 phút

	5. kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


Unit 5: Mechanisms
Mục tiêu:

- Nhận biết những khái niệm cơ bản về ngành cơ khí và ôtô bằng tiếng Anh
- Nhận biết được kỹ năng đọc lướt lấy thông tin (scanning).
- Hiểu cách đọc lướt được bài bảng thống kê (scanning a table)
- Nhận biết cách thức thêm ý khi viết (way of adding information in writing )
- Áp dụng để viết lại các định nghĩa trong kỹ thuật (rewriting definitions)
- Tích cực thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trong những bài học
Nội dung: 




	1. Turning-in
	Thời gian: 30 phút

	1.1. Task 1
	

	2. Reading Scanning a text
	Thời gian: 2 tiết

	2.1. Task 2
	

	2.2. Task 3
	

	3. Writing: Ways of linking ideas.1
	Thời gian: 2 tiết, 15 phút

	3.1. Task 4
	

	4. Language study
	Thời gian: 2 tiết

	4.1. Task 5
	Thời gian:3,5 tiết

	4.2. Task 6
	

	5. Speaking
	Thời gian: 60 phút

	6. Task 7
	Thời gian: 60 phút


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Tài liệu và dụng cụ học tập:
- Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
- Essential Grammar in Use – Oxford Press
- PC

- Phấn, bảng viết, bông lau

- Projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiểm tra thường xuyên:

Hình thức: Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập

Nội dung: Các vấn đề theo nội dung bài học trước

2. Kiểm tra định kỳ:

Bài kiểm tra số 1:

Hình thức: Tự luận hoặc trắc nghiệm

Nội dung:

· Từ vựng bài, 2.

· Ngữ pháp:  nối câu bằng “deal with” hoặc “be concerned with”, đổi câu liên quan đến so sánh hơn và so sánh không bằng.

Bài kiểm tra số 2:

Hình thức: Tự luận hoặc trắc nghiệm

Nội dung:

· Từ vựng bài 3 và 4.

· Ngữ pháp:  Viết lại câu theo dạng mệnh đề quan hệ” relative clause” và hình thức “ Active – Passive”

Bài thi kết thúc môn học:

Hình thức: Tự luận hoặc trắc nghiệm

Nội dung:

· Từ vựng: bài 1 đến bài 5.

· Ngữ pháp:  nối câu bằng “deal with” hoặc “be concerned with”, đổi câu liên quan đến so sánh hơn và so sánh không bằng , viết lại câu
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng ngành cơ khí và ô tô
2. Những trọng tâm cần chú ý:

· luyện tập kỹ năng đọc lướt
3. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. bộ tài liệu học tập anh văn cơ bản do Tổ anh văn biên soạn – lưu hành nội bộ
[2]. English grammatical books
[3]. English listening and speaking books 
